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BẢNG THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT THEO THÔNG TƯ SỐ 13/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 23/2024/TT-BGDĐT 
(Mức độ tối thiểu)

(Kèm theo Kế hoạch số  06/KH -THĐ, ngày 07/01/2026 của trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

STT

Tên  trường
Số điểm
trường

Số lớp Tổng số
học sinh Số học sinh

điểm trường
Dự kiến thực hiện trong năm học 2025-2026 Thực hiện trong năm học 2026-2027

Tiểu học Trần Hưng Đạo 0 14 464 0

Nội dung Đơn vị tính

Tổng  cộng Tỷ lệ (%) thiết
bị đáp ứng

theo chương
trình phổ
thông mới

Tổng Dự kiến
nguồn thực

hiện năm học
2025-2026

(triệu đồng)

Dự kiến mua
sắm thiết bị

năm học2025-
2026 (triệu

đồng)

Dự kiến thực
hiện đầu tư
(triệu đồng)

Trong đó: Tổng nguồn
thực hiện

năm học 2026-
2027 (triệu

đồng)

mua sắm thiết
bị  năm học
2026- 2027

(triệu đồng)

Thực hiện
đầu tư  năm

học 2026-
2027 (triệu

đồng)

Trong đó:

Phòng
Hiện có

Trong đó:
Phòng còn

thiếu

Ngân sách Nguồn huy động
xã hội hóa

Ngân sách Nguồn huy động xã
hội hóaKiên

cố
Bán kiên

cố
Mượn

Đã có QĐ
giao vốn

Chưa có
QĐ

Đã có 
Chờ huy

động

Đã có
QĐ giao

vốn

Chưa có
QĐ

Đã có 
Chờ huy

động

I Khối phòng hành chính quản trị
1.1 Hiệu trưởng Phòng 1 0 1 0 0 Nguồn mục tiêu 300 100 0 0 0 450 100 100 100
1.2 Phó Hiệu trưởng Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Kế toán Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Văn Phòng Phòng 1 1 0 0 0 0 0 0
1.5 Phòng bảo vệ Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân
viên Khu 1 0 1 0 1 Nguồn mục tiêu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7
Khu để xe của giáo viên, cán bộ,
nhân viên Khu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Khối phòng học tập
2.1 Phòng học Phòng 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Phòng học bộ môn Âm nhạc, Phòng 0 0 0 0 1 Nguồn mục tiêu 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Phòng học bộ môn  Mỹ thuật Phòng 0 0 0 0 1 Nguồn mục tiêu 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Phòng học bộ môn Tin học Phòng 0 0 0 0 1 Nguồn mục tiêu 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Phòng học bộ môn Ngoại ngữ Phòng 0 0 0 0 1 Nguồn mục tiêu 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Phòng đa chức năng Phòng 0 0 0 0 1 Nguồn mục tiêu 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Khối phòng hỗ trợ học tập
3.1 Thư viện Thư viện 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Phòng thiết bị giáo dục Phòng 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3

Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ
giáo dục học sinh khuyết tật học hòa
nhập Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Phòng truyền thống Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Phòng Đội Thiếu niên Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Khối phụ trợ
4.1 Phòng họp Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Phòng Y tế Phòng 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Nhà kho Kho 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Khu để xe học sinh Khu 0 0 0 0 1 Nguồn mục tiêu 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 Khu vệ sinh học sinh Khu 2 0 0 2 2 Nguồn mục tiêu 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Cổng, hàng rào hệ thống 2 1 0 1 1 Nguồn mục tiêu 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Khu sân chơi, thể dục thể thao

5.1
Sân chung của nhà trường để tổ chức
các hoạt động của toàn trường Sân 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Sân thể dục thể thao Sân 0 0 0 0 1 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Khối phục vụ sinh hoạt (Không thực hiện mô hình bán trú)
6.1 Nhà bếp Nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Kho bếp Kho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Nhà ăn Nhà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Nhà ở nội trú / bán trú Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Phòng quản lý học sinh Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Hạ tầng kỹ thuật

5.1 Hệ thống cấp nước sạch hệ thống 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Hệ thống cấp điện hệ thống 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy hệ thống 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc hệ thống 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Khu thu gom rác thải Khu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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